
TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

Stt Giới tính Năm sinh Trường tiểu học Ghi chú

1 HUỲNH THỊ THÚY AN Nữ 28/03/2010 TH Mỹ Phước

2 THẠCH HOÀNG THY ÂN Nữ 12/04/2010 TH Thới Hòa

3 PHẠM HOÀNG ANH Nam 14/04/2010 TH Thới Hòa

4 NGUYỄN MINH ANH Nam 23/10/2010 TH Thới Hòa

5 TĂNG THỊ NGỌC ANH Nữ 16/08/2010 TH Thới Hòa

6 DƯƠNG NGỌC ANH Nữ 10/12/2010 TH Thới Hòa

7 NGUYỄN NGỌC ANH Nữ 21/01/2010 TH Mỹ Phước

8 VŨ PHẠM NGUYỆT ÁNH Nữ 28/10/2010 TH Thới Hòa

9 TRẦN NGUYỄN NGỌC HÀ Nữ 22/04/2010 TH Mỹ Phước

10 BÙI MINH HOÀNG Nam 25/02/2010 TH Thới Hòa

11 LÊ GIA HUY Nam 11/03/2010 TH Thới Hòa

12 PHẠM GIA KHÁNH Nam 20/03/2010 TH Duy Tân

13 LÊ THỊ KIỀU LOAN Nữ 11/06/2010 TH Duy Tân

14 PHẠM HOÀNG KHÁNH LY Nữ 14/04/2010 TH Duy Tân

15 ĐẶNG NGỌC THẢO MY Nữ 13/12/2010 TH Duy Tân

16 TRẦN NHƯ TRÀ MY Nữ 07/07/2010 TH Thới Hòa

17 NGUYỄN NGỌC TỐ NHI Nữ 28/09/2010 TH Thới Hòa

18 NGUYỄN PHÚC UYÊN NHI Nữ 19/12/2010 TH Thới Hòa

19 PHẠM BẢO NHƯ Nữ 24/06/2010 TH Thới Hòa

20 VÕ KIẾM PHI Nam 14/07/2010 TH Thới Hòa

21 LÊ ĐÌNH PHÚC Nam 02/06/2010 TH Thới Hòa

22 TRẦN THỊ THANH TÂM Nữ 02/12/2010 TH Thới Hòa

23 TRẦN HOÀNG ANH THƯ Nữ 05/05/2010 TH Thới Hòa

24 NGUYỄN HOÀNG BẢO TRÂN Nữ 07/02/2010 TH Duy Tân

25 NGUYỄN THỊ QUẾ TRANG Nữ 21/01/2010 TH Thới Hòa

26 NGUYỄN PHƯƠNG TRÚC Nữ 07/09/2010 TH Thới Hòa

27 NGUYỄN TUẤN TRƯỜNG Nam 27/03/2010 TH Thới Hòa

28 ĐẶNG TRẦN PHƯƠNG VY Nữ 29/05/2010 TH Thới Hòa

29 NGUYỄN THỊ THẢO VY Nữ 07/10/2010 TH Thới Hòa

30 HOÀNG THỊ MINH ANH Nữ 04/02/2010 TH Duy Tân

31 TRẦN THỊ THANH TRÚC Nữ 04/09/2010 TH Mỹ Phước

32 NGUYỄN HỒ HẠ UYÊN Nữ 24/10/2010 TH Mỹ Phước

33 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Nữ 30/06/2010 TH Thới Hòa

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A1

NĂM HỌC 2021-2022

GVCN: TRẦN THỊ THANH THỦY SĐT: 0917625838

Họ và tên học sinh



TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

Stt Giới tính Năm sinh Trường tiểu học Ghi chú

1 THÂN KHẢ ÁI Nữ 21/9/2010 TH Duy Tân

2 LÊ HẢI ANH Nam 15/4/2010 TH Thới Hòa

3 NGUYỄN THỊ KIM ANH Nữ 4/9/2010 TH Thới Hòa

4 VÕ NGỌC ANH Nữ 24/4/2010 TH Thới Hòa

5 BÙI PHÚC BẢO Nam 6/11/2010 TH Thới Hòa

6 NGUYỄN ĐỨC BẢO Nam 21/7/2021 TH Thới Hòa

7 TRẦN QUANG BÌNH Nam 22/06/2010 TH Thới Hòa

8 BÙI LÊ MINH ĐẠT Nam 26/10/2010 TH Duy Tân

9 HOÀNG TIẾN DŨNG Nam 24/7/2010 TH Thới Hòa

10 NGUYỄN BÌNH DƯƠNG Nam 11/10/2010 TH Thới Hòa

11 NGUYỄN HẢI DƯƠNG Nam 11/10/2010 TH Thới Hòa

12 CAO THỊ NGỌC HƯƠNG Nữ 9/5/2010 TH Thới Hòa

13 NGUYỄN QUANG HUY Nam 4/6/2010 TH Thới Hòa

14 ĐỖ MINH KHANG Nam 2/9/2008

15 NGUYỄN HOÀNG KIÊN Nam 10/02/2010 TH Tân Định

16 NGUYỄN TUẤN KIỆT Nam 27/01/2010 TH Duy Tân

17 NGUYỄN LÊ HUY LIÊM Nam 12/4/2010 TH Thới Hòa

18 NGUYỄN HOÀNG PHI LONG Nam 4/9/2010 TH Thới Hòa

19 PHAN TRÚC MAI Nữ 8/1/2010 TH Thới Hòa

20 TRẦN THỊ KIỀU MY Nữ 27/2/2010 TH Duy Tân

21 TRẦN SƠN HẠO NAM Nam 27/02/2010 TH Hòa Lợi

22 HOÀNG MINH NGỌC Nữ 26/1/2010 TH Võ Thị Sáu

23 ĐẶNG HẢI NGUYÊN Nam 02/02/2010 TH Mỹ Phước

24 KỶ PHẠM KIM NGÂN Nữ 02/12/2009 TH Thới Hòa

25 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI Nữ 26/3/2010 TH Duy Tân

26 PHẠM THỊ BẢO NHƯ Nữ 11/4/2010 TH Thới Hòa

27 PHẠM CHÂU PHÁT Nam 23/11/2010 TH Thới Hòa

28 NGUYỄN HUỲNH GIA PHÚC Nam 8/8/2010 TH Thới Hòa

29 PHẠM VŨ PHƯƠNG Nam 15/8/2010 TH Thới Hòa

30 NGUYỄN NGỌC YẾN THANH Nữ 10/8/2010 TH Thới Hòa

31 MÃ TRƯỜNG THÀNH Nam 27/9/2010 TH Thới Hòa

32 LÊ VĂN THỌ Nam 22/1/2010 TH Thới Hòa

33 NGUYỄN NGỌC KIỀU TIÊN Nữ 18/10/2010 TH Thống Nhất

34 ẤU DIỄM TRANG Nữ 17/10/2010 TH Thới Hòa

35 NGUYỄN MINH TRÍ Nam 8/6/2010 TH Thới Hòa

36 TRẦN QUANG TUÂN Nam 23/03/2010 TH Thới Hòa

37 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI Nữ 18/4/2010 TH Thới Hòa

38 HUỲNH PHƯƠNG VY Nữ 19/10/2010 TH Thới Hòa

39 KHA BẢO KHÁNH HÀ Nữ 19/12/2010 TH Trần Quốc Tuấn

40 NGUYỄN LÊ NGỌC THẢO THCS Thới Hòa 6A3

41 NGUYỄN THỊ LAN ANH THCS Thới Hòa 6A4

42 VÕ HOÀNG KHA THCS Thới Hòa 6A4

43 PHAN THỊ NHUNG THCS Thới Hòa 6A4

44 NGUYỄN LƯƠNG THIỆN THCS Thới Hòa 6A4

45 NGUYỄN VĂN ĐẶNG THCS Thới Hòa 6A5

46 ĐỒNG HOÀNG PHÚC Nam 18/01/2010 TH Thới Hòa

47 NGUYỄN LAN ANH THCS Thới Hòa 6A13

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A2

NĂM HỌC 2021-2022

GVCN: PHẠM THỊ KIM ANH SĐT: 0973575909

Họ và tên học sinh



TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

Stt Giới tính Năm sinh Trường tiểu học Ghi chú

1 LƯƠNG HOÀI BẢO AN Nam 16/11/2010 TH Thới Hòa

2 LÊ THỊ PHƯƠNG ANH Nữ 30/12/2010 Thới Hoà

3 NGUYỄN THỊ NHƯ ANH Nữ 24/12/2010 TH Duy Tân

4 LÊ THỊ NGỌC ÁNH Nữ 25/6/2010 TH Thới Hòa

5 PHẠM THÁI BẢO Nam 7/6/2010 TH Thới Hòa

6 TRẦN THỊ BẢO CHÂU Nữ 28/9/2010 TH Thới Hòa

7 LÊ TIẾN ĐẠT Nam 25/5/2010 TH Thới Hòa

8 LÊ QUỐC DUY Nam 3/6/2010 TH Thới Hòa

9 PHẠM NGUYỄN DIỆP HÂN Nữ 24/5/2010 TH Thới Hòa

10 ĐÀO QUÂN HIẾU Nam 14/11/2009 TH Mỹ Phước

11 ĐỖ VIẾT TRUNG HIẾU Nam 22/1/2010 TH Thới Hòa

12 LÊ HỮU VIỆT HOÀNG Nam 14/12/2010 TH Thới Hòa

13 VŨ NGỌC LAN HƯƠNG Nữ 10/11/2010 TH Duy Tân

14 NGUYỄN TUẤN HUY Nam 13/7/2010 TH Thới Hòa

15 NGUYỄN CHẤN KHANG Nam 13/9/2010 Trường tiểu học cẩm vân

16 ĐẶNG QUỐC KIỆT Nam 6/8/2010 TH Thới Hòa

17 HUỲNH NHẬT ANH KHOA Nam 28/04/2010 TH Thới Hòa

18 NGUYỄN LÊ BẢO LONG Nam 26/11/2010 TH Thới Hòa

19 NGUYỄN NGỌC LIL Nam 19/7/2010 TH Thới Hòa

20 ĐÀO DUY MẠNH Nam 16/2/2010 TH Phú Sơn

21 LÊ NGỌC DIỄM MY Nữ 1/5/2010 TH Thới Hòa

22 ĐỖ THỊ QUỲNH NGA Nữ 20/11/2010 TH Duy Tân

23 TRẦN VÕ HUỲNH NHƯ Nữ 9/7/2010 TH Thới Hòa

24 PHẠM PHI PHÁT Nam 5/5/2010 TH Thới Hòa

25 PHẠM HUỲNH GIA PHÚC Nữ 14/10/2010 TH Thới Hòa

26 TRẦN THẢO PHƯƠNG Nữ 19/2/2010 TH Thới Hòa

27 NGUYỄN HỮU SANG Nam 17/5/2010 TH Thới Hòa

28 VŨ ĐÌNH TÀI Nam 17/3/2010 TH Duy Tân

29 HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 22/1/2010 TH Duy Tân

30 LÊ KIM THOA Nữ 9/5/2010 TH Thới Hòa

31 VŨ THỊ ANH THƯ Nữ 21/9/2010 TH Thới Hòa

32 VÕ THỦY TIÊN Nữ 17/12/2010 TH Thới Hòa

33 LÊ HUYỀN TRANG Nữ 4/11/2010 TH Thới Hòa

34 NGUYỄN THANH TRÚC Nữ 2/1/2010 TH Thuận Giao

35 NGUYỄN TUẤN Nam 9/10/2010 TH Duy Tân

36 PHẠM MINH TUẤN Nam 20/10/2010 TH Thới Hòa

37 LƯU SƠN VIỆT Nam 17/12/2010 TH Thới Hòa

38 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY Nữ 9/5/2010 TH Thới Hòa

39 HÀ ANH TUẤN Nam 10/3/2010 TH Thới Hòa

40 NGUYỄN LÊ HUY LIÊM Nam 12/4/2010 ĐK Link chuyển đến

41 BÙI NGUYỄN ANH VY Nữ 24/8/2010 ĐK Link chuyển đến

42 NGUYỄN CÔNG HƯNG Nam 15/4/2010 ĐK Link chuyển đến

43 HOÀNG ANH KHÔI Nam 20/10/2010 ĐK Link chuyển đến

44 TRẦN KHÁNH BĂNG THCS Thới Hòa 6A8

45 NGÔ MINH HIẾU THCS Thới Hòa 6A8

46 NGUYỄN HOÀNG HUY THCS Thới Hòa 6A8

47 ĐỖ THỊ THẢO NHIÊN THCS Thới Hòa 6A13

GVCN: NGUYỄN THỊ KIM MAI SĐT: 0926479566

Họ và tên học sinh

NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A3



TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

Stt Giới tính Năm sinh Trường tiểu học Ghi chú

1 NGUYỄN QUỐC AN Nam 8/10/2010 TH Thới Hòa

2 LÊ TUÂN ANH Nam 5/12/2010 TH Thới Hòa

3 NGUYỄN MINH ÁNH Nữ 23/10/2010 TH Thới Hòa

4 ĐƯỜNG NGUYỄN GIA BẢO Nam 6/1/2010 TH Thới Hòa

5 PHẠM VĂN GIA BẢO Nam 27/11/2010 TH Thới Hòa

6 ĐẬU NGUYỂN LINH CHI Nữ 24/1/2010 TH Thới Hòa

7 VÕ THÀNH ĐẠT Nam 31/08/2010 TH Thới Hòa

8 NGUYỄN ĐÌNH DŨNG Nam 14/04/2020 TH Thới Hòa

9 PHẠM TRƯỜNG GIANG DUY Nam 3/11/2010 TH Trần Quốc Tuấn

10 VÕ BẢO HÂN Nữ 6/11/2013 TH Thới Hòa

11 LÊ XUÂN HIẾU Nữ 22/1/2010 TH Thới Hòa

12 TRƯƠNG ĐĂNG HOÀ Nam 21/10/2010 TH Thới Hòa

13 LÊ LƯƠNG MINH HOÀNG Nam 13/5/2010 TH Thới Hòa

14 ĐẶNG DƯƠNG GIA HUY Nam 23/1/2010 TH Thới Hòa

15 LÊ HOÀNG HUY Nam 16/6/2010 TH Thới Hòa

16 NGUYỄN VĂN HUY Nam 23/9/2010 TH Thới Hòa

17 PHẠM NGUYỄN THÁI KHANG Nam 3/3/2010 TH Thới Hòa

18 NGÔ THỊ HÀ LINH Nữ 6/4/2010 TH Thới Hòa

19 NGUYỄN KHÂM NHẬT LUÂN Nam 2/1/2010 TH Cẩm Minh

20 BÙI ĐOÀN GIA MINH Nam 24/8/2010 TH Thới Hòa

21 LƯƠNG THỊ TRIỆU MY Nữ 20/5/2010 TH Thới Hòa

22 NGÔ THANH NGÂN Nữ 29/9/2010 TH Thới Hòa

23 NGUYỄN HOÀNG THẢO NGỌC Nữ 20/10/2010 TH Thới Hòa

24 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG NHI Nữ 6/8/2011 TH Sơn Hà

25 VÕ TUYẾT NHƯ Nữ 4/1/2010 TH Thới Hòa

26 TRƯƠNG VIẾT PHONG Nam 11/2/2010 TH Tân Định

27 TRẦN QUỲNH VI PHÚC Nữ 25/8/2010 TH Thới Hòa

28 VÕ TRẦN THANH SANG Nam 8/1/2010 TH Duy Tân

29 PHAN THÀNH TÂM Nam 29/4/2010 TH Thới Hòa

30 NGUYỄN ĐỖ THANH THẢO Nữ 2/9/2010 TH Thới Hòa

31 TRẦN BÁ QUỐC TOẢN Nam 23/4/2010 TH Thới Hòa

32 LÝ THÙY TRANG Nữ 12/6/2010 TH Thới Hòa

33 HUỲNH HOÀNG TRIỀU Nam 26/7/2010 TH Thới Hòa

34 NGUYỄN THANH TRÚC Nữ 16/02/2010 TH Thuận Giao

35 PHAN ĐỨC KHẢ TÚ Nữ 6/8/2010 Trung Tiểu Học Việt Anh

36 TRƯƠNG VĂN TUẤN Nam 6/7/2010 TH Thới Hòa

37 NGUYỄN THỊ THANH VY Nữ 28/04/2010 TH Thới Hòa

38 NGUYỄN HỮU PHÁT Nam 18/8/2010 TH Thới Hòa

39 TRẦN THANH TRÚC Nữ 17/8/2010

40 LÊ VŨ MINH THƯ Nữ 11/6/2010 TH Thới Hòa

41 ĐỒNG HOÀNG PHÚC Nam 18/8/2021 ĐK Link chuyển đến

42 LÊ XUÂN HIẾU Nữ 22/1/2010 ĐK Link chuyển đến

43 NGUYỄN THÀNH NAM Nam 13/5/2010 ĐK Link chuyển đến

44 NGUYỄN TRÍ THIỆN THCS Thới Hòa 6A8

45 LÊ THỊ NGỌC TRANG THCS Thới Hòa 6A8

46 HỒ CẨM ĐÀO THCS Thới Hòa 6A9

47 GIÁP MẠNH QUỲNH THCS Thới Hòa 6A13

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A4

NĂM HỌC 2021-2022

GVCN: ĐINH THỊ NGỢI SĐT: 0353799603

Họ và tên học sinh



TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

Stt Giới tính Năm sinh Trường tiểu học Ghi chú

1 TRẦN CHÂU BẢO AN Nữ 31/1/2010 TH Thới Hòa

2 NGUYỄN ĐỨC ANH Nam 16/12/2010 TH Thới Hòa

3 NGUYỄN THỊ VÂN ANH Nữ 2/12/2010 TH Duy Tân

4 PHAM TRẦN NGỌC ÁNH Nữ 2/11/2010 TH Thới Hòa

5 HÀ GIA BẢO Nam 24/11/2010 TH Duy Tân

6 TRẦN THẾ BẢO Nam 21/2/2010 TH Thới Hòa

7 TRỊNH PHAN TUẤN CƯỜNG Nam 28/9/2010 TH Thới Hòa

8 TRƯƠNG VĂN ĐIỆP Nam 15/12/2010 TH Thới Hòa

9 TRẦN LÊ MẠNH DŨNG Nam 25/01/2010 TH Duy Tân

10 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Nữ 4/2/2010 TH Duy Tân

11 LÊ NGUYỄN THÚY HẰNG Nữ 29/4/2010 TH Thới Hòa

12 NGUYỄN HOÀNG TRUNG HIẾU Nam 25/5/2010 TH Thới Hòa

13 LÊ VIẾT HOÀNG Nam 22/9/2010 TH Thới Hòa

14 ĐẶNG NHẤT HUY Nam 20/8/2010 TH Thới Hòa

15 TRẦN GIA HUY Nam 10/11/2010 TH Thới Hòa

16 VÕ MINH KHANG Nam 5/5/2010

17 NGUYEN CAO GIA LINH Nam 07/12/2010 TH Thới Hòa

18 NGUYỄN TUẤN KIỆT Nam 27/1/2010 TH Duy Tân

19 TRƯƠNG THỊ THU LUẬN Nữ 2/1/2010 TH Mỹ Phước

20 ĐÀO NGUYỄN NHẬT MINH Nam 25/4/2010 TH Thới Hòa

21 NGUYỄN HỒ UYỂN NGÂN Nữ 26/8/2021 TH Duy Tân

22 NGUYỄN HUỲNH NHƯ NGỌC Nữ 29/1/2010 TH Thới Hòa

23 PHAN ĐÌNH NGUYÊN Nam 3/11/2010 TH Duy Tân

24 TRẦN LÊ YẾN NHI Nữ 5/6/2009 TH Thới Hòa

25 VŨ LÊ QUỲNH NHƯ Nữ 1/12/2010 TH Thới Hòa

26 VÕ HOÀNG PHÚC Nam 18/7/2009 TH Duy Tân

27 ĐẶNG NGUYỄN VINH QUANG Nam 15/8/2010 TH Hòa Lợi

28 NGUYỄN THÁI SƠN Nam 03/07/2010 TH Thới Hòa

29 NGUYỄN ĐƯỜNG TÂY Nam 28/3/2010 TH Thới Hòa

30 DƯƠNG BỘI THIÊN Nữ 28/12/2010 TH Thới Hòa

31 HOÀNG THỊ MINH THƯ Nữ 10/10/2010 TH Mỹ Phước

32 NGUYỄN CAO MINH THUẬN Nam 12/8/2010 TH Thới Hòa

33 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM Nữ 12/8/2010 TH Duy Tân

34 NGUYỄN HUYỀN TRANG Nữ 19/3/2010 TH Thới Hòa

35 LÊ HOÀNG TUYẾT TRINH Nữ 24/11/2010 TH Thới Hòa

36 HỒ ĐỨC TÚ Nam 25/9/2010 TH Thới Hòa

37 NGUYỄN XUÂN TÙNG Nam 19/7/2010 TH Thới Hòa

38 NGUYỄN QUANG VINH Nam 11/11/2010 TH Thới Hòa

39 PHẠM BẢO XUYÊN Nữ 8/5/2010 TH Thới Hòa

40 NGUYỄN THỊ KHÁNH BĂNG Nữ 18/1/2010 ĐK Link chuyển đến

41 TRẦN ĐỨC KIÊN Nam 3/12/2010 ĐK Link chuyển đến

42 LÊ NGỌC PHƯƠNG DUY Nữ 9/11/2010 ĐK Link chuyển đến

43 PHẠM DUY KHOA THCS Thới Hòa 6A9

44 BÙI MINH QUÂN THCS Thới Hòa 6A9

45 MƯU MẠNH CƯỜNG THCS Thới Hòa 6A10

46 NGUYỄN BÁ PHI LONG Nam 17/03/2010 TH Duy Tân

47 LÊ HOÀN KIM Nữ 25/8/2010 TH Thới Hòa

Họ và tên học sinh

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A5

NĂM HỌC 2021-2022

GVCN: PHAN THỊ HẠNH SĐT: 0974271226



TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

Stt Giới tính Năm sinh Trường tiểu học Ghi chú

1 BÙI THẢO ÂN Nữ 11/11/2010 TH Thới Hòa

2 NGUYỄN HOÀI ANH Nữ 10/4/2010 TH Thới Hòa

3 PHẠM TRẦN MINH ANH Nữ 27/8/2010 TH Thới Hòa

4 PHÙNG NGỌC ÁNH Nữ 9/4/2010 TH Thới Hòa

5 HỒ CHÍ GIA BẢO Nam 21/10/2010 TH Thới Hòa

6 VÕ GIA BẢO Nam 7/10/2008

7 ĐẬU BÁ MINH ĐAN Nam 24/9/2010 TH Thới Hòa

8 ĐOÀN QUANG DỰ Nam 6/10/2010 TH Thới Hòa

9 HỒ MẠNH DŨNG Nam 9/8/2010 TH Thới Hòa

10 ĐẶNG THỊ CẨM GIANG Nữ 10/5/2010 TH Thới Hòa

11 TRẦN QUỐC HÀO Nam 10/1/2010 TH Duy Tân

12 NGUYỄN MINH HIẾU Nam 15/12/2010 TH Thới Hòa

13 NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG Nữ 20/8/2010 TH Duy Tân

14 HỒ LÊ GIA HUY Nam 10/7/2010 TH Thới Hòa

15 LƯƠNG THỊ THANH HUYỀN Nữ 2/5/2010 TH Thới Hòa

16 NGUYỄN HỒ ÁI KHANH Nữ 13/11/2010 TH Thới Hòa

17 NGUYỄN TRẦN KHÁNH LINH Nữ 13/1/2010 TH Mỹ Phước

18 THÁI ANH KIỆT Nam 11/01/2010 TH Duy Tân

19 PHẠM THỊ THANH NGÂN Nữ 24/8/2010 TH Thới Hòa

20 NGUYỄN LÊ BẢO NGỌC Nữ 12/5/2010 TH Thới Hòa

21 NGUYỄN QUÂN NHÂN Nam 27/8/2010 TH Mỹ Phước

22 TRẦN NGUYỄN BẢO NHI Nữ 20/8/2010 TH Thới Hòa

23 BÙI THỊ NGỌC NHUNG Nữ 17/9/2009 TH Thới Hòa

24 NGUYỄN KHOA THANH PHÚ Nữ 25/08/2010 TH Thới Hòa

25 MAI HỮU PHƯỚC Nam 15/2/2010 TH Duy Tân

26 VÕ HOÀNG PHƯƠNG QUANG Nam 26/6/2010 TH Thới Hòa

27 NGUYỄN THÁI SƠN Nam 20/9/2010 TH Thới Hòa

28 TRẦN DUY THÁI Nam 13/12/2009 TH Thới Hòa

29 BÙI VĂN THIỆN Nam 4/11/2010 TH Thới Hòa

30 LÊ ANH THƯ Nữ 11/7/2010 TH Thới Hòa

31 DƯƠNG PHƯƠNG THUÝ Nữ 05/07/2010 TH Thới Hòa

32 PHẠM THỊ NGỌC TRÂM Nữ 19/2/2010 TH Mỹ Phước

33 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Nữ 6/1/2010 TH Thới Hòa

34 NGUYỄN NGỌC TRINH Nữ 9/9/2010 TH Thới Hòa

35 QUÁCH NGỌC ANH TÚ Nam 26/5/2010 TH Thới Hòa

36 ĐẶNG MINH UYÊN Nữ 23/2/2010 TH Trần Quốc Tuấn

37 PHẠM VĂN TRƯỜNG VŨ Nam 20/7/2010 TH Thới Hòa

38 NGUYỄN TRẦN CẨM YÊN Nữ 19/5/2010 TH Thới Hòa

39 HÀ NGỌC PHƯƠNG TRANG Nữ 23/6/2010 TH Thới Hòa

40 THÁI BÌNH DƯƠNG Nam 20/01/2010 TH Duy Tân

41 BÙI THỊ LAN NHI Nữ 10/12/2010 ĐK Link chuyển đến

42 TRẦN ĐẠI PHÚ Nam 16/9/2010 ĐK Link chuyển đến

43 NGUYỄN THỊ KHÁNH BĂNG Nữ 18/1/2010 ĐK Link chuyển đến

44 TRỊNH THỊ MINH TUYẾT THCS Thới Hòa 6A10

45 TRẦN QUỐC ĐẠI THCS Thới Hòa 6A11

46 NGUYỄN VĂN TRẠNG THCS Thới Hòa 6A11

47 THẠCH NHIÊN THCS Thới Hòa 6A15

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A6

NĂM HỌC 2021-2022

GVCN: NGUYỄN THỊ MỸ LINH SĐT: 0976007167

Họ và tên học sinh



TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

Stt Giới tính Năm sinh Trường tiểu học Ghi chú

1 BÙI QUỐC ANH Nam 27/4/2010 TH Thới Hòa

2 NGUYỄN HỒNG ANH Nam 21/9/2010 TH Tân Vĩnh Hiệp A

3 TĂNG HÀ PHƯƠNG ANH Nữ 5/8/2010 TH Thới Hòa

4 NGUYỄN XUÂN BẮC Nam 17/12/2010 TH Thới Hòa

5 HOÀNG GIA BẢO Nam 14/1/2010 TH Dân Lập Trương Vĩnh Ký

6 VŨ GIA BẢO Nam 6/8/2009 TH Thới Hòa

7 NGÔ NGUYỄN KHÁNH ĐAN Nữ 25/7/2010 TH Thới Hòa

8 CHU MINH ĐỨC Nam 09/01/2010 TH Thới Hòa

9 NGUYỄN DƯƠNG Nam 28/9/2010 TH Duy Tân

10 TỐNG TRƯỜNG GIANG Nam 4/1/2010 TH Thới Hòa

11 LÊ ĐÌNH HẢO Nam 3/4/2010 TH Thới Hòa

12 PHAN HOÀNG TRUNG HIẾU Nam 11/9/2010 TH Định Phước

13 NGO BUI MINH HUNG Nam 13/7/2010 TH Thới Hòa

14 HUỲNH GIA HUY Nam TH Thới Hòa

15 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN Nữ 23/09/2010 TH Thới Hòa

16 NGUYỄN QUỐC KHÁNH Nam 27/2/2015 TH Thới Hòa

17 NGUYỄN THỊ LƯU LUYẾN Nữ 29/05/2010 TH Mỹ Phước

18 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG LINH Nữ 24/11/2010 TH Thới Hòa

19 VÕ HOÀNG THIÊN KIM Nữ 03/09/2010 TH Thới Hòa

20 NGUYỄN ĐOÀN DUY MINH Nam 5/10/2010 TH Thới Hòa

21 TRẦN THỊ THANH NGÂN Nữ 18/11/2010 TH Minh Hà

22 NGUYỄN PHƯƠNG BẢO NGỌC Nữ 23/10/2010 TH Duy Tân

23 TRẦN LONG NHẬT Nam 1/1/2010 TH Thới Hòa

24 TRỊNH YẾN NHI Nữ 15/3/2010 TH Thới Hòa

25 HÀ BÙI KIM OANH Nữ 10/9/2010 TH Thới Hòa

26 NGUYỄN VĂN PHÚ Nam 19/01/2010 TH Thới Hòa

27 NGUYỄN THANH PHƯỚC Nam 15/5/2010 TH Thới Hòa

28 HỒ HUY QUỐC Nam 12/8/2010 TH Thới Hòa

29 VÕ THÁI SƠN Nữ 24/4/2010 TH Thới Hòa

30 NGUYỄN KHẮC THẮNG Nam 20/3/2010 TH Thới Hòa

31 NGUYỄN QUANG THIỆN Nam 15/11/2010 TH Thới Hòa

32 LÊ NGUYỄN ANH THƯ Nữ 3/12/2010 TH Thới Hòa

33 TRẦN THỊ THU THỦY Nữ 24/9/2010 TH Duy Tân

34 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG Nữ 23/8/2010 TH Thới Hòa

35 TỐNG THANH TÚ Nữ 10/8/2010 TH Thới Hòa

36 ĐẶNG THU UYÊN Nữ 18/9/2008 TH Sơn Cương

37 TRẦNTUẤN VŨ Nam 27/3/2010

38 CHU LÊ HẢI YẾN Nữ 30/11/2010 TH Thới Hòa

39 VÕ THIÊN THUẬN Nam 29/5/2010

40 HỒ ĐỨC TÚ Nam 25/9/2010 ĐK Link chuyển đến

41 PHẠM TUẤN VỸ Nam 20/11/2010 ĐK Link chuyển đến

42 BÙI THỊ LAN NHI Nữ 10/12/2010 ĐK Link chuyển đến

43 UÔNG GIA BẢO Nam 26/7/2010 ĐK Link chuyển đến

44 NGUYỄN LONG GIANG DANH THCS Thới Hòa 6A13

45 LÊ HOÀNG KIM TH Thới Hòa

46 VĂN PHÚ HÀNH THIỆU Nam 05/02/2010 TH Thới Hòa

47 NGUYỄN THỊ TÚ QUYÊN Nữ THCS Thới Hòa 6A17

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A7

NĂM HỌC 2021-2022

GVCN: NGUYỄN THỊ THANH NGA SĐT: 0977611399

Họ và tên học sinh



TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

Stt Giới tính Năm sinh Trường tiểu học Ghi chú

1 BÙI TRÂM ANH Nữ 03/12/2010 TH Thới Hòa

2 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG ANH Nữ 25/1/2009 TH Hòa Lợi

3 TRẦN HÒANG ANH Nam 27/2/2010 TH Cẩm Minh

4 DƯƠNG THÚY BĂNG Nữ 19/1/2010 TH Thới Hòa

5 HUỲNH THANH KIM BẢO Nam 8/12/2010 TH Thới Hòa

6 VƯƠNG GIA BẢO Nam 2/12/2010 THCS và THPT HOÀ BìNH

7 NGUYỄN HỒNG ĐĂNG Nam 14/3/2010 TH Thới Hòa

8 NGÔ THỊ HỒNG ĐỨC Nữ 12/1/2010 TH Thới Hòa

9 LÊ PHƯƠNG DUY Nam 12/9/2010 TH Thới Hòa

10 CHÂU BẢO HÂN Nữ 26/02/2010 TH Thới Hòa

11 TRẦN QUỐC HIỀN Nam 25/1/2009 TH Duy Tân

12 TRẦN NGỌC HIẾU Nam 13/12/2009 TH Thới Hòa

13 HUỲNH AN HƯNG Nam 19/01/2010 TH Định Phước

14 LÂM KHÁNH HUY Nam 26/2/2010 TH Thới Hòa

15 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN Nữ 26/9/2010 TH Thới Hòa

16 HOÀNG NHÃ KỲ Nữ 22/5/2010 TH Thới Hòa

17 NGUYỄN THÀNH LỢI Nam 22/2/2010 TH Thới Hòa

18 PHẠM LÊ ĐĂNG KHOA Nam 6/12/2010 TH Duy Tân

19 THAI CONG LÝ Nam 25/6/2010 TH Thới Hòa

20 PHAN TUẤN MINH Nam 19/10/2010 TH Thới Hòa

21 DƯƠNG HOÀNG NGHĨA Nam 19/3/2010 TH Tân Lộc

22 NGUYỄN THỊ KHÁNH NGỌC Nữ 18/2/2010 TH Thới Hòa

23 BÙI THI LAN NHI Nữ 10/12/2010 TH Thới Hòa

24 LÊ THẢO NHƯ Nữ 20/3/2010 TH Thới Hòa

25 TRẦN NGUYỂN THỤC OANH Nữ 9/4/2010 TH An Sơn

26 TRẦN BÌNH PHÚ Nam 27/11/2010 TH Thới Hòa

27 BÙI THỊ LAN PHƯƠNG Nữ 18/02/2010 TH Thới Hòa

28 BÙI THỊ NGỌC QUYÊN Nữ 8/8/2010 TH Thới Hòa

29 ĐOÀN ĐỨC TÀI Nam 28/8/2010 TH Thới Hòa

30 NGUYỄN ĐÌNH NHẬT THANH Nam 18/10/2010 TH Duy Tân

31 KHUẤT ĐÌNH KHÁNH THỊNH Nam 10/3/2010 TH Duy Tân

32 NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ Nữ 1/5/2010 TH Thới Hòa

33 NGUYỄN NHẬT BẢO THY Nữ 23/8/2010 TH Thới Hòa

34 PHAN BẢO TRÂM Nữ 22/9/2010 TH Trần Quốc Tuấn

35 TỪ NGUYỄN NGỌC TÚ Nam 22/2/2010 TH Thới Hòa

36 NGUYỄN HỒ HẠ UYÊN Nữ 24/10/2010 TH Thới Hòa

37 BÙI NGUYỄN ANH VY Nữ 24/8/2010 TH Thới Hòa

38 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Nữ 30/06/2010 TH Thới Hòa

39 HỒ PHÚC THÀNH Nam 04/04/2009 TH Thới Hòa

40 HUỲNH THÚY HUYỀN Nữ 8/8/2010 ĐK Link chuyển đến

41 NGUYỄN THỊ KHÁNH BĂNG Nữ 18/1/2010 ĐK Link chuyển đến

42 TRÂN ĐƯC KIÊN Nam 3/12/2010 ĐK Link chuyển đến

43 HỒ KIM BẢO THCS Thới Hòa 6A14

44 LÝ HOÀNG HUY THCS Thới Hòa 6A14

45 NGUYỄN VĂN NGOAN THCS Thới Hòa 6A14 

46 VÕ THỊ HOÀI PHƯƠNG Nữ 12/08/2010 TH Thới Hòa

47 NGUYỄN GIA HUY TH Thới Hòa

48 BÙI THIÊN ÂN Nam 23/09/2010 TH Thới Hòa

GVCN: NGUYỄN THỊ THÙY TRANG SĐT: 0392670239

Họ và tên học sinh

NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A8



TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

Stt Giới tính Năm sinh Trường tiểu học Ghi chú

1 ĐÀO HOÀNG ANH Nam 13/9/2010 TH Thới Hòa

2 NGUYỄN PHẠM QUỲNH ANH Nữ 19/7/2010 TH Duy Tân

3 TRẦN NGỌC VÂN ANH Nữ 29/04/2010 TH Thới Hòa

4 DƯƠNG THÚY BĂNG Nữ 19/1/2010 TH Thới Hòa

5 LÊ HUỲNH TÔN BẢO Nam 25/6/2010 TH Mỹ Phước

6 CHU KIM BÌNH Nữ 8/2/2010 TH Thới Hòa

7 NGUYỄN ĐẶNG DANH Nam 10/8/2010 TH Thới Hòa

8 PHẠM MINH ĐỨC Nam 1/8/2010 TH Thới Hòa

9 HÀ HUỲNH GIA HÂN Nữ 24/8/2010 TH Thới Hòa

10 TRẦN THIÊN HIỆP Nam 14/3/2010 TH Thới Hòa

11 TRỊNH VĂN HIẾU Nam 20/10/2010 TH Thới Hòa

12 NGUYỄN CÔNG HƯNG Nam 15/4/2010 TH Thới Hòa

13 NGÔ VĂN GIA HUY Nam 6/12/2010 TH Duy Tân

14 NGUYỄN THỊ NHƯ HUỲNH Nữ 9/9/2010 TH Thới Hòa

15 BẠCH VÕ HOÀNG LÂM Nam 17/1/2010 TH Mỹ Phước

16 HOÀNG ANH KHÔI Nam 20/10/2010 TH Thới Hòa

17 LÊ XUÂN MAI Nữ 23/1/2010 TH Thới Hòa

18 TRẦN THỊ NGỌC LỢI Nữ 23/5/2010 TH Thới Hòa

19 TRẦN PHẠM HOÀNG MINH Nam 7/11/2010 TH Thới Hòa

20 HOANG LÊ BAO NAM Nam 24/7/2010 TH Thới Hòa

21 TRẦN HOÀI NGHĨA Nam 31/7/2010 TH Thới Hòa

22 PHẠM KHÁNH NGỌC Nữ 20/8/2010 TH Thới Hòa

23 LÊ THỊ HÂN NHI Nữ 26/5/2010 TH Thới Hòa

24 NGUYỄN GIA NHƯ Nữ 28/12/2008

25 LÊ NHẬT PHÁT Nam 16/04/2010 TH Thới Hòa

26 LÊ NGUYỄN HOÀNG PHÚC Nam 22/4/2010 TH Tân Định

27 NGUYỄN DIỄM SANG Nữ 16/9/2010 TH Thới Hòa

28 LƯU TẤN TÀI Nam 07/10/2010 TH Thới Hòa

29 PHAN VĂN BẢO THỊNH Nam 13/6/2010 TH Thới Hòa

30 NGUYỄN LÊ MINH THƯ Nữ 01/02/2010 TH Thới Hòa

31 NGUYỄN TRẦN BẢO THY Nữ 14/3/2010 TH Thới Hòa

32 TRẦN NGỌC BẢO TRÂM Nữ 19/5/2010 TH Thới Hòa

33 TRẦN QUỲNH TRANG Nữ 27/7/2010 TH Thới Hòa

34 KÙ THỊ THANH TRÚC Nữ 16/11/2010 TH Duy Tân

35 NGÔ CÔNG ANH TUẤN Nam 30/11/2010

36 TRẦN CẨM VÂN Nữ 4/7/2021

37 ĐÀO LÊ VY Nữ 5/4/2010 TH Thới Hòa

38 NGUYỄN THUẬN HẢI YẾN Nữ 15/6/2010 TH Thới Hòa

39 HÀ NGỌC BẢO Nam 21/02/2010 TH Thới Hòa

40 NGUYỄN HUY HOÀNG Nam 21/4/2010 ĐK Link chuyển đến

41 LÊ TRẦN QUỲNH NGA Nữ 8/7/2010 ĐK Link chuyển đến

42 NGUYỄN ĐÌNH THUẬN Nam 27/10/2010 ĐK Link chuyển đến

43 ĐÀO CÔNG PHÚ THCS Thới Hòa 6A14

44 HỒ KIM BẢO TRANG THCS Thới Hòa 6A14

45 TRẦN KHÁNH HUY THCS Thới Hòa 6A15

46 TRẦN THANH PHÚC TH Thới Hòa

47 NGUYỄN CHÍ NGHĨA TH Duy Tân

48 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 12/11/2010 TH Mỹ Phước

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A9

NĂM HỌC 2021-2022

GVCN: NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINHSĐT: 0966901660

Họ và tên học sinh



TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

Stt Giới tính Năm sinh Trường tiểu học Ghi chú

1 HOÀNG THỊ LAN ANH Nữ 15/11/2010 TH Thới Hòa

2 NGUYỄN PHƯƠNG ANH Nữ 9/6/2010 TH Thới Hòa

3 TRẦN THÙY ANH Nữ 5/4/2009 TH Thới Hòa

4 PHẠM KHÁNH BĂNG Nữ 4/4/2010 TH Thới Hòa

5 NGUYỄN CHÍ BẢO Nam 22/12/2009 TH Thới Hòa

6 HỒ NGUYỄN PHƯƠNG BÌNH Nữ 14/7/2007 Thới Hòa

7 NGUYỄN QUỐC DANH Nam 27/11/2015 TH Thới Hòa

8 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG Nữ 27/11/2010 TH Thới Hòa

9 NGUYÊN KHÁNH ĐƯƠNG Nam 11/11/2010 TH Mỹ Phước

10 NGUYỄN CÔNG HƯNG Nam 15/4/2010 TH Thới Hòa

11 NGUYỄN PHÙNG GIA HUY Nam 5/10/2010 TH Thới Hòa

12 PHAM MINH KHA Nam 19/3/2010 TH Duy Tân

13 LÂM HẢI LONG Nam 9/3/2010 TH Duy Tân

14 NGUYỄN HOÀNG LÂM Nam 17/9/2010 TH Tân Định

15 NGUYỄN MINH KHÔI Nam 19/2/2010 TH Duy Tân

16 NGUYÊN THI CHIEU KHOA Nữ 2/10/2014

17 VŨ HOÀNG MINH Nam 25/7/2010 TH Thới Hòa

18 PHẠM XUÂN NAM Nam 25/5/2010 TH An Sơn

19 HOÀNG ĐẶNG BẢO NGỌC Nữ 8/12/2010 TH Thới Hòa

20 TRẦN MỸ NGỌC Nữ 26/12/2010 TH Thới Hòa

21 LÊ YÊN NHI Nữ 10/1/2010 TH Duy Tân

22 PHẠM QUỲNH NHƯ Nữ 13/10/2010 TH Duy Tân

23 NGUYỄN THÀNH PHÁT Nam 31/7/2009 TH Tân Định

24 NGUYỄN HOÀNG THIÊN PHÚC Nữ 29/12/2009 Trần Phú

25 NGUYỄN TRẦN HOÀI PHƯƠNG Nữ 26/4/2010 TH Thới Hòa

26 TRẦN NGUYỄN TRÚC QUỲNH Nữ 8/2/2012 TH Kim Đồng

27 TRƯƠNG TẤN TÀI Nam 12/9/2010 TH Thới Hòa

28 NGUYÊN THI MINH THANH Nữ 26/3/2007 TH Thới Hòa

29 BÙI ANH THƠ Nữ 26/10/2009 TH Thới Hòa

30 PHẠM ANH THƯ Nữ 4/3/2010 TH Duy Tân

31 TRẦN ANH THƯ Nữ 25/3/2010 TH Mỹ Phước

32 ĐỖ PHẠM THỦY TIÊN Nữ 07/10/2010 TH Thới Hòa

33 TRƯƠNG QUỲNH BẢO TRÂN Nữ 21/6/2010 TH Thới Hòa

34 LÊ MINH TRÍ Nam 3/4/2010 TH Thới Hòa

35 NGUYỄN NGỌC THANH TRÚC Nữ 7/1/2010 TH Thới Hòa

36 NGUYỄN ĐỨC TUẤN Nam 13/5/2010 TH Thới Hòa

37 LÊ KIM VÀNG Nữ 22/01/2010 TH Thới Hòa

38 HUỲNH NGUYỄN ÁNH VY Nữ 2/12/2007 TH Thới Hòa

39 TRẦN ĐỨC KIÊN Nam 03/12/2010 TH Thới Hòa

40 VÕ THỊ HOÀI PHƯƠNG Nữ 12/8/2010 ĐK Link chuyển đến

41 NGUYỄN ĐÌNH THUẬN Nam 27/10/2010 ĐK Link chuyển đến

42 ĐẶNG HOÀNG THUỲ LINH Nữ 8/1/2010 ĐK Link chuyển đến

43 NGUYỄN THỊ TRÀ MY THCS Thới Hòa 6A15

44 NGUYỄN TRỌNG NGUYỄN THCS Thới Hòa 6A15

45 LÊ HỒ NGỌC THẢO THCS Thới Hòa 6A15

46 HUỲNH NGUYỄN ANH THƯ TH Duy Tân

47 NGUYỄN HOÀNG NHIÊN TH Duy Tân

Họ và tên học sinh

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A10

NĂM HỌC 2021-2022

GVCN: LÊ THỊ PHƯƠNG TRINH SĐT: 0786215731



TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

Stt Giới tính Năm sinh Trường tiểu học Ghi chú

1 PHAN BÁ ÂN Nam 28/7/2010

2 LÊ NGỌC ÁNH Nữ 3/10/2010

3 NGUYỄN ĐÌNH CHÍ BẢO Nam 14/3/2010

4 NGUYỄN GIA BẢO Nam 7/4/2010

5 TÔ TẤN ĐẠO Nam 30/4/2010

6 LÊ MINH DŨNG Nam 26/8/2010

7 HỒNG NGỌC GIA HÂN Nữ 11/1/2010 TH Thới Hòa

8 NGUYỄN GIA HÂN Nữ 18/6/2010 TH Nguyễn Bá Ngọc

9 NGUYÊN ĐAI HIÊU Nam 13/8/2009 TH Thới Hòa

10 ĐÀO VŨ HUY HOÀNG Nam 31/10/2010 TH Tân Định

11 TRẦN NHẬT HUY Nam 29/4/2010

12 NGUYỄN ANH KHOA Nam 3/5/2010

13 THACH LUONG Nam 26/8/2009

14 THẠCH LƯỢNG Nam 26/8/2021

15 NGUYỄN BẢO MINH Nam 18/03/2010 TH Thới Hòa

16 TRẦN PHẠM NHẬT MINH Nam 18/2/2010

17 NGUYỄN THỊ TRÀ MY Nữ 27/11/2007

18 VĂNG THỊ TRÀ MY Nữ 7/7/2009 TH Thới Hòa

19 LÊ PHAN BẢO NA Nữ 11/10/2010 TH Chánh Phú Hòa

20 LÊ TUYẾT NGỌC Nữ 10/9/2010 Trường tiểu học Xã  Xuân cẩm 

21 NGUYỄN NGỌC THẢO NGUYÊN Nữ 20/5/2010

22 NGÔ THỊ YẾN NHI Nữ 12/2/2010

23 NGUYỄN BẠCH TÚ NHI Nữ 31/10/2010 TH Duy Tân

24 TRƯƠNG HỒ ĐÌNH PHÁT Nam 12/10/2010

25 ĐÀO TRỌNG PHÚ Nam 25/04/2010 TH Duy Tân

26 NGUYỄN THỊ THẢO PHƯƠNG Nữ 13/10/2010 TH Thới Hòa

27 LÊ TRẦN TẤN QUÂN Nam 19/05/2010 TH Thới Hòa

28 PHAN LỆ QUYÊN Nữ 14/2/2008

29 NGUYỄN MINH TÂM Nữ 27/04/2010 TH Thới Hòa

30 ĐẶNG NGUYỄN ANH THƯ Nữ 23/10/2007

31 TRẦN ANH THƯ Nữ 25/3/2010

32 LƯ GIA THUẬN Nam 5/12/2009

33 NINH THANH THUẬN Nam 15/6/2010

34 CHÂU MŨI TRÂM Nữ 25/3/2010

35 NGUYỄN CAO BẢO TRÂN Nữ 26/4/2010

36 PHAN THỊ KIỀU TRANG Nữ 27/4/2009

37 LÊ MINH TRÍ Nam 26/8/2010

38 PHẠM MINH TRÍ Nam 09/11/2010 TH Thới Hòa

39 VŨ TIẾN TRỌNG Nam 28/4/2010 Trường tiểu học thành lợi

40 NGUYỄN NHƯ Ý Nữ 30/12/2010

41 TRẦN VIẾT THƯNG THCS Thới Hòa 6A16

42 TRẦN ĐĂNG KHOA THCS Thới Hòa 6A17

43 NGUYỄN VĂN KHA THCS Thới Hòa 6A18

44 ĐINH THÁI KHANG THCS Thới Hòa 6A18

45 LÊ NGỌC NƯƠNG THCS Thới Hòa 6A19

46 ĐINH TIẾN ĐẠT THCS Thới Hòa 6A20

47 DƯƠNG THANH LONG THCS Thới Hòa 6A13
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Họ và tên học sinh


